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điểm

1 Huỳnh Chí Bình 08/02/1983 Luật Trƣờng Đại học Cần Thơ TX 2018 5.62 ĐH Đạt

2 Lý Tố Bình N 17/03/1996 Tài chính ngân hàng Trƣờng Đại Học Cần Thơ CQ 2018 5.06 ĐH Đạt

3 Nguyễn Đức Chiến 13/05/1999 Dƣợc học Trƣờng Đại Học Nguyễn Tất Thành CQ 2022 2.46 ĐH Đạt

4 Trần Chí Cƣờng 08/04/1995 B00 8.3 7.5 7.2 23.00 THPT Đạt

5 Nguyễn Hoàng Diệp 10/02/1986 Marketing Trƣờng Đại học Cần Thơ CQ 2009 2.60 ĐH Đạt

6 Hồ Thị Dung N 22/07/1985 Sƣ phạm Toán - Tin Trƣờng Đại học Cần Thơ CQ 2009 2.80 ĐH Đạt

7 Hà Hữu Duy 16/08/1990 Lâm sinh Trƣờng Đại học Cần Thơ CQ 2013 3.02 ĐH Đạt

8 Hoàng Anh Đức 20/11/1990 Kinh doanh Trƣờng Đại học La Trobe, Australia Khác 2014 5.00 ĐH Đạt

9 Phan Nhật Hào 09/09/2000 Nuôi trồng thuỷ sản
Trƣờng Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật 

Cần Thơ
CQ 2021 7.31 CĐ Đạt

10 Nguyễn Hải Hiền 01/10/1984 Tài Chính - Tín Dụng Trƣờng Đại Học Tôn Đức Thắng CQ 2008 7.46 ĐH Đạt
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11 Lê Minh Hoàng 14/10/1985 Quản trị kinh doanh Trƣờng Đại học Kinh tế  TP HCM CQ 2010 7.37 ĐH Đạt

12 Phạm Thị Cẩm Hồng N 02/08/1994 Ngôn ngữ Anh Trƣờng Đại học Công Nghệ TP HCM CQ 2016 2.32 ĐH Đạt

13 Nguyễn Phạm Duy Khang 25/07/2004
Công nghệ kỹ thuật cơ 

khí

Trƣờng Cao đẳng Công Nghệ Cao 

Đồng An
CQ 2023 6.74 CĐ Đạt

14 Cao Huỳnh Kháng 01/01/2005 B00 7.2 5.8 6.6 19.60 THPT Đạt

15 Nguyễn Quốc Khánh 17/08/1997 Chăn nuôi Trƣờng Đại học Nông Lâm TP HCM CQ 2020 6.26 ĐH Đạt

16 Thái Trung Nam 07/06/1981 Luật Trƣờng Đại học Cần Thơ TX 2014 2.47 ĐH Đạt

17 Đinh Thị Nga N 14/04/1987 Bảo vệ thực vật
Trƣờng Cao đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật 

Cần Thơ
VLVH 2017 2.84 CĐ LT Đạt

18 Nguyễn Ngọc Thanh Ngân N 05/09/2005 B08 5.4 5.8 5.2 16.40 THPT Đạt

19 Nguyễn Thị Thanh Ngân N 31/08/1997 Kế toán
Trƣờng Cao Đẳng Cộng Đồng Sóc 

Trăng
CQ 2019 6.87 CĐ Đạt

20 Phạm Thị Trúc Ngân N 17/08/1996 Kế toán Trƣờng Đại Học Công Nghiệp TPHCM VLVH 2020 7.40 ĐH Đạt

21 Phan Thị Hồng Nhạn N 02/07/1994 Bảo vệ thực vật
Trƣờng Cao Đẳng Kinh tế - Kỹ Thuật 

Cần Thơ
CQ 2015 7.19 CĐ LT Đạt

22 Nguyễn Thành Nhân 08/07/2001 B00 7.2 7.3 7.4 21.90 THPT Đạt

23 Nguyễn Thị Thùy Nhi N 29/06/2002 B00 7.4 7.0 6.9 21.30 THPT Đạt

24 Lê Thị Yến Nhi N 15/12/1984 Kế Toán Trƣờng Đại học Nha Trang TC 2008 6.24 ĐH Đạt

25 Trần Trí Nhớ 30/10/1992 Tài chính ngân hàng Trƣờng Đại học Võ Trƣờng Toản CQ 2015 2.84 ĐH Đạt

26 Nguyễn Thị Hồng Nhung N 16/02/1991 Kế toán Trƣờng Đại học Tây Đô CQ 2011 9.30 TC Đạt



27 Phạm Nhựt Quang 15/02/1995 B00 8.3 8.2 6.5 23.00 THPT Đạt

28 Hồ Văn Quân 28/10/1997 Thú Y Trƣờng Đại học Nông Lâm TP HCM CQ 2023 7.35 ĐH Đạt

29 Trần Tam Quý 01/01/1997 Luật Kinh tế Trƣờng Đại học Nam Cần Thơ CQ 2019 7.31 ĐH Đạt

30 Lê Quốc Sơn 01/01/2000 B00 8.4 8 8.5 24.90 THPT Đạt

31 Lê Nguyễn Bảo Tài 25/08/1992 Công nghệ sinh học Trƣờng Đại học Công nghiệp TP HCM CQ 2015 7.30 CĐ Đạt

32 Tạ Dƣơng Thanh 28/02/2000 Kỹ thuật Cơ khí Trƣờng Đại học Bách khoa TP HCM CQ 2023 6.74 ĐH Đạt

33 Hải Ngọc Thao 03/05/1977
Kinh tế nông lâm 

nghiệp
Trƣờng Đại học Tây Nguyên CQ 2005 5.85 ĐH Đạt

34 Nguyễn Văn Thảo 22/08/1993 Luật Trƣờng Đại Học Cần Thơ CQ 2018 7.49 ĐH Đạt

35 Lê Đức Thắng 29/04/1993
Khuyến nông và phát 

triển nông thôn

Trƣờng Đại học Nông Lâm - Đại Học 

Huế
CQ 2015 6.90 ĐH Đạt

36 Nguyễn Quang Thi 22/09/1990 Kế toán Trƣờng Đại học Cần Thơ VLVH 2021 7.89 ĐH Đạt

37 Bùi Chí Thông 09/07/2002 B00 7.5 6.6 7.8 21.90 THPT Đạt

38 Nguyễn Thi Thơ N 06/05/2005 B00 8.2 8.1 7.6 23.90 THPT Đạt

39 Tô Hoàng Thị Anh Thơ N 07/02/1998 Ngôn Ngữ Anh Trƣờng Đại Học Sƣ Phạm TP HCM CQ 2020 3.46 ĐH Đạt

40 Nguyễn Thị Cẩm Thu N 06/11/1994
Trồng trọt và bảo vệ 

thực vật

Trƣờng Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật 

Kiên Giang
CQ 2015 6.30 TC LT Đạt

41 Lâm Anh Thƣ N 18/03/1999 B00 6.8 7.6 7.7 22.10 THPT Đạt

42 Nguyễn Văn Tiền 18/08/1997
Trồng Trọt và Bảo vệ 

Thực vật

Trƣờng Cao đẳng Nông nghiệp Nam 

Bộ
CQ 2018 6.60 TC LT Đạt



43 Lê Hồng Trang N 23/02/1988 Kinh tế nông nghiệp Trƣờng Đại học Cần Thơ CQ 2012 3.11 ĐH Đạt

44 Lê Trƣơng Thiên Trang N 01/04/2000 Ngôn ngữ Anh Trƣờng Đại học Cần Thơ CQ 2023 9.08 ĐH Đạt

45 Nguyễn Phƣơng Trang 05/08/1996 Hóa học
Trƣờng Đại học Khoa học Tự nhiên TP 

HCM
CQ 2018 7.90 ĐH Đạt

46 Phan Văn Trâm 10/12/1986 Cơ khí
Trƣờng Cao đẳng Công nghiệp Tuy 

Hòa
KCQ 2006 6.90 CĐ Đạt

47 Nguyễn Minh Trí 24/03/1996 Sƣ phạm Toán học Trƣờng Đại học Cần Thơ CQ 2019 7.57 ĐH Đạt

48 Đào Nguyễn Mai Trinh N 15/01/1996 Ngôn ngữ Anh Trƣờng Đại học Thủ Dầu Một CQ 2018 6.40 ĐH Đạt

49 Sơn Anh Tuấn 15/09/1984
Công nghệ kỹ thuật 

điện, điện tử

Trƣờng Đại học Sƣ phạm Kỹ thuật 

Vĩnh Long
VLVH 2018 2.80 ĐH Đạt

50 Vũ Văn Tuấn 23/04/1981 Hóa phân tích Trƣờng Cao đẳng Hóa chất CQ 2004 7.00 CĐ Đạt

51 Trƣơng Bích Tuyền N 08/07/1994 Lâm nghiệp Trƣờng Đại học Nông Lâm TP HCM CQ 2016 3.12 ĐH Đạt

52 Nguyễn Văn Út 25/03/1980 Thú y Trƣờng Đại học Nông Lâm TP HCM VLVH 2012 5.72 ĐH Đạt

53 Trần Lê Bích Vân N 29/10/1991 Quản trị kinh doanh Trƣờng Đại học Trà Vinh TX 2018 7.68 ĐH Đạt

54 Tăng Triều Vĩ 24/01/1997 B08 7.5 8.2 7.9 23.60 THPT Đạt

55 Lê Quốc Việt 06/05/2002 Bảo vệ thực vật
Trƣờng cao đẳng Kinh Tế-kỹ thuật Cần 

Thơ
CQ 2023 8.20 CĐ LT Đạt

Tổng cộng: 55 thí sinh
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